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STT Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu 

cấp có 

thẩm 

quyền quy 

định 

Mức 

thu nhà 

trường 

dự kiến 

I Các khoản thu Quy định tại Nghị quyết 17/HĐND tỉnh 

1 Dịch vụ bán trú    

 

Tiền ăn đồng/hs/tháng 23.000 22.000 

Phụ phí (chất đốt, điện, nước phục vụ bán trú, 

nước tẩy, rửa…) 

đồng/hs/tháng 65.000 35.000 

Dịch vụ chăm sóc, phục vụ bán trú (trả người 

nấu ăn, cấp dưỡng, trông trưa, quản lý…) 

đồng/hs/tháng  255.000 135.000 

Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công 

cụ, dụng cụ, đồ dùng phục vụ nấu ăn và đồ 

dùng cá nhân phục vụ dịch vụ bán trú) từ thời 

điểm ăn bán trú đến hết khóa học 

đồng/hs/khoá 200.000 200.000 

2 

Dịch vụ vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh 
trong các cơ sở giáo dục (bao gồm tiền lao 

công, dụng cụ vệ sinh, giấy vệ sinh, nước tẩy 

rửa, lau sàn…) 

đồng/hs/tháng  30.000 18.000 

II Các khoản thu theo Quy định tại văn bản khác 

1 Tiền xe đạp đồng/hs/tháng 10.000 10.000 

2 
Tiền nước uống 

- Học kỳ 1 (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024) 

- Học kỳ 2 (Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025) 

đồng/hs/tháng  

7.000 

theo thực tế  

 

7.000 

9.000 

3 Tiền học buổi 2 đồng/hs/tháng theo thực tế  129.144 

Bậc phụ huynh có ý kiến góp ý, phản ánh về dự kiến danh mục các khoản thu trên có 

thể góp ý bằng văn bản gửi tại Hòm thư góp ý của nhà trường (treo cạnh phòng bảo vệ); 

hoặc phản ánh trực tiếp cho các đ/c: 

+ Ông Bùi Mạnh Hùng – Hiệu trưởng; số điện thoại 0386 951 119  

+ Bà: Bùi Thị Ngoan   - Phó Hiệu trưởng; số điện thoại: 0983196 098 

+Ông:  Phạm Thái Linh- Phó hiệu trưởng ; số điện thoại:0945 217558 

+ Bà:  Nguyễn Thị Bích Hạnh – TTND ; số điện thoại: 0986 109 277. 

Thời gian nhận ý kiến góp ý, phản ánh đến 17 giờ, ngày 25/01/2025. 
Trường TH Cẩm Chế  trân trọng thông báo! 

 

 

 

 

 



 

 


